ĐỀ THI THỬ VÀO 10 THPT
Phần 1 (6,5 điểm)
Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bên dưới
 “Chắc anh cũng muốn ôm con, hôn con, nhưng hình như cũng lại sợ nó giẫy lên lại bỏ chạy, nên anh chỉ đứng nhìn nó. Anh nhìn với đôi mắt trìu mến lẫn buồn rầu. Tôi thấy     đôi  mắt mênh mông của con bé bỗng xôn xao.
-   Thôi! Ba đi nghe con!- Anh Sáu khẽ nói.
Chúng tôi, mọi người - kể cả anh, đều tưởng con bé sẽ đứng yên đó thôi. Nhưng thật lạ  lùng, đến lúc ấy tình cha con như bỗng nổi dậy trong người nó, trong lúc không ai ngờ đến thì nó bỗng kêu thét lên:
-   Ba… a… a… ba!”
        (Trích SGK Ngữ văn 9, tập 1, Trang 198)
Câu 1 (1 điểm): Đoạn truyện trên trích từ tác phẩm nào? Của ai? Nêu ý nghĩa nhan đề của tác phẩm nêu trên.
Câu 2 (1.0 điểm): Các câu văn “- Thôi! Ba đi nghe con!” sử dụng hình thức ngôn ngữ đối thoại, độc thoại hay độc thoại nội tâm? Những dấu hiệu nào giúp em nhận ra hình thức ngôn ngữ đó? 
Câu 3 (3,5 điểm): Cũng trong truyện “Chiếc lược ngà”, có một đoạn truyện rất xúc động về “ba” khi trở lại chiến khu. Viết đoạn văn khoảng 12 câu theo phương pháp lập luận diễn dịch làm rõ tình cảm của “ba” dành cho “con bé” khi trở lại chiến khu. Trong đoạn văn có sử dụng một câu cảm thán và phép liên kết nối (gạch chân, chú thích câu cảm thán và từ ngữ dùng làm phép nối).
Câu 4 (0,5 điểm): Nêu tác dụng của dấu chấm lửng trong câu văn “- Ba… a… a… ba!”
Câu 5 (0,5 điểm): Nêu tên một tác phẩm trong chương trình Ngữ văn 9 ra đời cùng thời kì với tác phẩm nêu trên?
Phần II (3,5  điểm): Dưới đây là bài thơ “ Mẹ ” của nhà thơ Trần Quốc Minh:
Lặng rồi cả tiếng con ve,
Con ve cũng mệt vì hè nắng oi.
Nhà em vẫn tiếng ạ ời,
Kẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru.
Lời ru có gió mùa thu,
Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về.
Những ngôi sao thức ngoài kia,
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.
Đêm nay con ngủ giấc tròn,
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.
(Theo Thơ chọn với lời bình, NXB Giáo dục, 2002, tr. 28- 29)
Câu 1 (0,5 điểm): Hãy xác định thể thơ của bài thơ trên? Vì sao em xác định như vậy?
Câu 2 (1 điểm):  Xác định và nêu tác dụng của các biện pháp tu từ trong hai câu thơ sau:
“ Những ngôi sao thức ngoài kia,
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.”
Câu 3 (2 điểm): Được nghe lời ru của mẹ, được trong vòng tay ấm áp của mẹ là hạnh phúc của mỗi đứa con. Thế nên có người cho rằng: Đôi khi hạnh phúc đến từ những điều giản dị trong cuộc sống. Bằng việc đọc tác phẩm trên cùng hiểu biết xã hội của mình, em hãy viết đoạn văn khoảng 2/3 trang giấy bàn luận về ý kiến trên. 



HƯỚNG DẪN CHẤM
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Phần I (6.5 điểm)

	Câu 1
(1.0)

	- Đoạn truyện trên trích từ tác phẩm ”Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sáng   (0,5 đ)
- *Ý nghĩa nhan đề: (0,5 đ)
+ Chiếc lược ngà là quà tặng “anh Sáu” làm tặng con, là kỉ vật của tình cha con
+ Qua chiếc lược ngà, ta cảm nhận được tình yêu thương của người cha đối với con
+ Lời tố cáo đối chiến tranh phi nghĩa, cuộc chiến tranh chia cắt tình cha con của hai nhân vật chính.
=>Là nhan đề hay, phù hợp, độc đáo.

	

	Câu 2
(0.5)
	- Hình thức ngôn ngữ: đối thoại
- Vì:
+ Là cuộc trò chuyện (đối đáp) giữa “anh Sáu” và bé Thu
+ Trước lời thoại có gạch đầu dòng
	  0.5
0,5 điểm

	Câu 3
(3.5)
	* Hình thức: 
- Đúng đoạn diễn dịch
- Đảm bảo dung lượng, có trình tự mạch lạc, diễn đạt rõ ý, không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0.5
0.5

	
	* Tiếng Việt: 
- Có sử dụng câu cảm thán
- Xác định đúng từ ngữ dùng làm phép nối
	0.5

	
	* Nội dung: (2.0)
  - Làm rõ nỗi nhớ, tình yêu thương ông Sáu dành cho bé Thu qua các sự việc
- Nhận xét về NT: tạo tình huống, ngôn ngữ, các câu văn giàu chất trữ tình, cách xây dựng nhân vật…
Lưu ý : - HS phân tích không khai thác các yếu tố nghệ thuật cho tối đa 1,0 điểm nội dung.
- Trên đây chỉ là gợi ý cho phần diễn đạt, giáo viên chấm linh hoạt
	2.0













0.25

	Câu 4
(0.5)
	Tác dụng của dấu chấm lửng: Thể hiện chỗ lời nói ngập ngừng ngắt quãng.
HS có thể thêm: qua đó thấy tình cảm xúc động nghẹn ngào của bé Thu, GV vẫn cho điểm tối đa
	0.5

	Câu 5
	HS có thể nêu:
+ Những ngôi sao xa xôi (Lê Minh Khuê)
Hoặc “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” 
	0,5 điểm

	Phần II (3.5 điểm)

	Câu 1
(0.5)
	- Thể thơ: lục bát

- Vì: Các câu thơ được sắp xếp theo từng cặp, dòng trên 6 tiếng, dòng dưới 8 tiếng
	0,25
0,25

	Câu 2
(1.0)
	- HS chỉ rõ: Nhân hóa; so sánh (0,25)
+ Nhân hóa những ngôi sao qua từ “thức”
+ So sánh “Những…..chúng con”
-Tác dụng: (0,75 đ)
+ Giúp các câu thơ trở nên sinh động, gợi cảm
+ Nổi bật sự vất vả và công lao to lớn của mẹ
+ Gợi tình yêu thương của mẹ dành cho con và ngược lại
+ Gợi lòng biết ơn của con với mẹ...

	1 điểm

	Câu 3
(2.0)
	* Hình thức: - Đúng hình thức đoạn văn 
- Đúng dung lượng 
Lưu ý: Trừ điểm dung lượng nếu HS viết từ 1/3 trang trở xuống hoặc 1 trang trở lên.
	0.5


	
	* Nội dung:
- HS nêu ý kiến
- Bàn luận về vấn đề (nêu lí lẽ dẫn chứng cụ thể)
-  Mở rộng, phê phán biểu hiện trái chiều
- Liên hệ bản thân
Lưu ý:  GV chấm linh hoạt, khuyến khích HS có sự sáng tạo hợp lí; cho điểm thưởng với những HS có lập luận chặt chẽ, thuyết phục, sáng tạo; không cho điểm bài làm có suy nghĩ tiêu cực, lệch lạc. 
	1.5













